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ĐỀ THI CHÍNH THỨC
                (Đề thi này có 01 trang)
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Bài 1 (4,0 điểm). Một vật đồng chất hình trụ trọng lượng riêng d, nổi trong một bình chứa thuỷ ngân. Ở phía trên thủy ngân, người ta đổ nước sao cho vật chìm hoàn toàn trong khối chất lỏng (vị trí của vật được biểu diễn như hình 1); phần thể tích của vật nằm trong nước và thủy ngân lần lượt là V1, V2. 
[image: image46.wmf]b

a) Chứng minh lực FA do khối chất lỏng tác dụng lên vật: 
FA = d1V1 + d2V2; với d1, d2 lần lượt là trọng lượng riêng của nước, thuỷ ngân.
b) Tính tỷ số 
[image: image2.wmf]2
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 theo d, d1, d2.
Bài 2 (2,0 điểm). Trộn ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 1kg, m2 = 2kg, m3 = 3kg. Nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là        c1 = 2500J/kg.K, t1 = 10oC; c2 = 4200J/kg.K, t2 = 5oC; c3 = 3000J/kg.K, t3 = 50oC. Biết rằng sau khi trao đổi nhiệt không có chất nào bị hóa rắn, hóa hơi. Tính:

a) Nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng hỗn hợp đến t’ = 30oC.

Bài 3 (6,0 điểm). Cho mạch điện như hình 2, với: U = 90V,       R1 = 45
[image: image3.wmf]W

, R2 = 90
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; đèn có điện trở R3 =  15
[image: image5.wmf]W

. Biết khi khoá K mở hay đóng đèn sáng như nhau. 

a) Tính R4.

b) Tính cường độ dòng điện qua khoá K khi K đóng.
Bài 4 (6,0 điểm). Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, quang tâm O. Điểm sáng S đặt trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = OS. Ảnh thật S’ của S qua thấu kính cách O một khoảng d’ = OS’. Biết d, d’ và f  luôn thoả mãn hệ thức: 
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a) Đặt x = d - f và x’ = d’ - f. Hãy chứng minh : xx’ = f2.

b) Trên trục chính của thấu kính có ba điểm A, B, C (hình 3). Biết AB = 6cm, BC = 4cm. Giữ điểm sáng S cố định, dịch chuyển thấu kính, người ta thấy: Nếu dịch chuyển thấu kính từ A tới B thì S’ luôn là ảnh thật và dịch chuyển được một đoạn bằng 9cm, tiến lại gần S. Nếu dịch chuyển thấu kính từ B tới C thì ảnh S’ dịch chuyển được một đoạn bằng 1cm, tiến lại gần S. Tính tiêu cự f của thấu kính.
c) Giả sử ban đầu điểm sáng S cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển S lại gần thấu kính theo một đường thẳng bất kỳ. Hỏi ảnh S’ sẽ dịch chuyển như thế nào? Giải thích.

Bài 5 (2,0 điểm). Xác định khối lượng riêng của dầu hoả bằng phương pháp thực nghiệm với các dụng cụ gồm: Một ống thuỷ tinh rỗng hình chữ U, một cốc đựng nước nguyên chất (đã biết khối lượng riêng), một cốc đựng dầu hoả và một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất tới milimet.
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	Bài
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Bài 1

4,0 điểm
	a) Đáy dưới AB của hình trụ chịu tác dụng của áp suất:

pAB = po + d1(h+a) + d2b      (1)

→ Áp lực tác dụng lên đáy AB có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên: FAB = pABS

	0,5 đ

	
	Đáy trên MC của hình trụ chịu tác dụng của một áp suất:

pMC = po + d1h                     (2)

→ Áp lực tác dụng lên đáy MC có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới: FMC = pMCS
	0,5 đ

	
	Do tính đối xứng nên áp suất tác dụng lên các mặt bên cân bằng nhau.
	0,5 đ

	
	Lực đẩy của chất lỏng tác dụng lên hình trụ có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên (là hiệu của áp lực tác dụng vào đáy dưới và đáy trên hình trụ):

FA = FAB – FMC = (pAB - pMC)S                 (3)          

Với S là diện tích đáy hình trụ.
	0,5 đ

	
	Thay (1), (2) vào (3) => FA = d1Sa + d2Sb = d1V1 + d2V2 
	0,5 đ

	
	b) Hình trụ nằm cân bằng ta có: FA = P
	0,5 đ

	
	
[image: image7.wmf]Þ

 d1V1 + d2V2 = dV với V = V1 + V2    (V là thể tích của toàn bộ vật)
	0,5 đ
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 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]1
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	0,5 đ

	Bài 2

2,0 điểm
	a) Gọi nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt là t.

Vì các chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau nên khi cân bằng nhiệt ta có phương trình cân bằng nhiệt: 

    m1c1(t - t1) + m2c2(t - t2) + m3c3(t - t​3​) = 0
	1,0đ

	
	
[image: image10.wmf]→ t = 
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	0,5đ

	
	b) Nhiệt lượng cần cung cấp để  đun nóng hỗn hợp đến t’ = 30oC là:

Q  = (m1c1+ m2c2 + m3c3)(t’- t​) 

     = (1.2500 + 2.4200 + 3.3000)(30 - 26) = 79600 J
	0,5đ

	Bài 3

6,0 điểm
	a) *Khóa K mở, mạch gồm 
[image: image12.wmf](
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→ R13 = R1 + R3= 60(Ω), R123 = 
[image: image13.wmf]W
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→ Điện trở toàn mạch: R = R4 + R123 = 36 + R4
	0,5đ

	
	Cường độ dòng điện trong mạch chính: I = 
[image: image14.wmf]A
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	0,5đ

	
	Có U13 = U123 = I.R123 = 
[image: image15.wmf]4
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	0,5đ

	
	Cường độ dòng điện qua đèn: 
[image: image16.wmf]36
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	0,5đ

	
	* Khóa K đóng mạch gồm: 
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	0,5đ

	
	Cường độ dòng điện qua điện trở R2:
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	0,5đ

	
	U3 = U4 = U34 = I34R34 = 
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	0,5đ

	
	Cường độ dòng điện qua đèn: 
[image: image21.wmf]90
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    (2)
	0,5đ

	
	Từ giả thiết Iđ = Iđ’, (1), (2) ta có: 
[image: image22.wmf]2
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	0,5đ

	
	Giải phương trình bậc 2 ta được nghiệm R4 = 45
[image: image23.wmf]W

 (loại nghiệm âm)
	0,5đ

	
	b) Thay giá trị vừa tìm được của R4 vào phương trình (2) ta được cường độ dòng điện qua đèn là: Iđ’ = 0,67A
	0,5đ

	
	Xét tại nút C: Cường độ dòng qua khoá K:IK = I1+Iđ’= 
[image: image24.wmf]A
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	0,5đ

	Bài 4

6,0 điểm
	a) Theo bài ra : xx’ = (d-f)(d’-f) => xx’ = f2 – f(d+d’) + dd’ (1)
	0,5đ

	
	Từ công thức: 
[image: image25.wmf]111

'

ddf
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 => f(d+d’) = dd’   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: xx’ = f2 (đpcm)
	0,5đ

	
	b) Thấu kính đặt tại B ta có: 
[image: image26.wmf]111
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  => xx’ = (d-f)(d’-f)=f2    (1)
	0,5đ

	
	Thấu kính đặt tại A: x giảm 6cm, x’ tăng 6+9=15cm

(x-6)(x’+15)=f2   (2)
	0,5đ

	
	Thấu kính đặt tại C:  x tăng 4cm, x’ giảm 4+1=5cm

(x+4)(x’-5) = f2   (3)
	0,5đ

	
	Giải hệ 3 phương trình ta được:

x = 16cm; x’ = 25cm; f = 20cm
	1,5đ

	
	Cách khác:

+ Thấu kính đặt tại B ta có: 
[image: image27.wmf]111
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  (1)

+ Thấu kính đặt tại A: d giảm 6cm, d’ tăng 6+9=15cm

    → 
[image: image28.wmf]f
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+ Thấu kính đặt tại C: d tăng 4cm, d’ giảm 4+1=5cm

    → 
[image: image29.wmf]f
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- Từ (1) và (2) →
[image: image30.wmf])
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 ↔ 5d2 - 2d’2-30(d+d’) = 0

- Từ (1) và (3) →
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→d’=
[image: image32.wmf]d

5

4

, f = 
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. Thay vào (3), giải phương trình ta được:

d = 36cm, d’ = 45cm, f = 20cm
	

	
	c) Ban đầu d = 2f => d’ = 2f 

Ảnh S’ nằm ở điểm F1’ cách thấu kính là d’= 
[image: image34.wmf]'
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Giữ thấu kính cố định: S dịch chuyển lại gần thấu kính theo một đường thẳng SI cố định bất kỳ (I là điểm cắt của đường thẳng với thấu kính). Suy ra ảnh sẽ dịch chuyển trên đường thẳng IF1’ cố định. 


	0,5đ

	
	Vẽ ảnh: S’ của S 


	0,5đ

	
	Khi S -> I ở ngoài khoảng tiêu cự (
[image: image35.wmf]ab

<

) các tia ló hội tụ, ảnh S’ của nó là ảnh thật nằm trên đường thẳng cố định IF1’ phía bên phải thấu kính, dịch chuyển từ F1’ -> 
[image: image36.wmf]¥

 theo chiều IF1’

Khi 
[image: image37.wmf]b
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=

 các tia ló song song nên ảnh ở rất xa.
	0,5đ

	
	Khi S -> I trong khoảng tiêu cự  (
[image: image38.wmf]ab

>

) các tia ló phân kỳ, ảnh S’ của nó là ảnh ảo, nằm trên đường thẳng cố định IF1’ phía bên trái thấu kính, dịch chuyển từ rất xa -> I theo chiều IF1’
	0,5đ

	Bài 5 2,0điểm
	+ Phương án xác định:

- Đổ nước vào ống thủy tinh chữ U.

- Đổ dầu vào một nhánh của ống. Do dầu nhẹ hơn và không hòa tan nên nổi trên mặt nước (như hình vẽ) 

- Dùng thước đo chiều cao cột dầu là h1

- Dùng thước đo chiều cao cột nước là h2


	1,0đ



	
	+ Xử lí kết quả:

- Xét áp suất tại 2 điểm A và B nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang ở hai nhánh của ống thủy tinh, trong đó A nằm ở mặt phân cách giữa nước và dầu (như hình vẽ).
Ta có: pA = pB   
	0,5 đ

	
	
[image: image39.wmf]®

 po + 10h1D1 = po + 10h2Dn  
[image: image40.wmf]®

 D1 = 
[image: image41.wmf]2
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 (po là áp suât khí quyển, D1 là khối lượng riêng của dầu hỏa cần xác định, D​2 là khối lượng riêng của nước đã biết, h1, h2 xác định được nhờ thước)
	0,5đ


Chú ý:

- Giám khảo có thể thảo luận, thống nhất : Chia các ý lớn thành các ý nhỏ, nhưng điểm nhỏ nhất cho mỗi ý nhỏ là 0,25đ (Tổng điểm của các ý nhỏ phải bằng điểm của ý lớn đã qui định).

- Học sinh giải cách khác đúng, lôgic vẫn cho đủ số điểm qui định.
- Nếu học sinh ghi sai, thiếu đơn vị không quá 02 lần trừ 0,25đ; ghi sai, thiếu đơn vị quá 02 lần trừ 0,5đ cho cả bài.
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